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Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau: 

a)  		

b) 
Câu 2. (2,0 điểm) Tìm x, biết: 

a)  			

b)   
Câu 3. (1,0 điểm)

 Thay a, b bằng chữ số thích hợp để số  chia hết cho cả 2;3;5; 9. Phân tích số A ra thừa số nguyên tố với a, b vừa tìm được.
Câu 4. (2,0 điểm) 
Số học sinh khối 6 của một trường THCS từ 300 đến 400 học sinh. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 8; hàng 12; hàng 15 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh khối 6. 
Câu 5. (1,0 điểm) 
Người ta điều tra một lớp có 40 học sinh thì thấy có 30 học sinh thích Toán, 25 học sinh thích Văn, 2 học sinh không thích cả Toán và Văn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thích cả 2 môn Toán và Văn?

Câu 6. (2,0 điểm) Trên tia By lấy ba điểm C, D, E sao cho BC = 2cm, BD = 4 cm, BE =8cm
a) Tính CD							
b) Chứng tỏ D là trung điểm của đoạn thẳng BE.
c) Gọi I là trung điểm của DE. Tính DI và BI.
- Hết -
Học sinh không được sử dụng tài liệu.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
(2,0 đ)
	a
(1,0 đ)
	

	0,5 x 2


	
	b
(1,0 đ)
	

	0,5 x 2

	2
(2,0 đ)
	a
(1,0 đ)
	
       
	


0,25 x 4



	
	b
(1,0 đ)
	

	
0,25x4

	3
(1,0 đ)
	
(1,0 đ)
	
Vì  chia hết cho 2 và 5 nên b = 0 

Để chia hết cho 3 và 9 thì  a = 1
Vậy số đó là 2160

Phân tích 
	
0,25 x 2



0,5

	4
(2,0 đ)
	
(2,0 đ)
	
   Gọi a là số học sinh của trường ()
Theo đề bài ta có:

   và 300 < a <400

  

	 
Vậy số học sinh của trường là 365 học sinh.
	0,25

0,25

0,25



0,5



0,5

0,25

	5
(1,0đ)
	(1,0đ)
	Tổng số học sinh thích văn và thích toán là :
30+25=55(học sinh)
Số học sinh thích cả hai môn toán và văn là :
55-(40-2)=17(học sinh)

	0,5

0,5


	6
(2 đ)
	A
(1,0 đ)
	[image: ]



Vẽ hình đúng
	









0,25


	
	
	       Điểm C nằm giữa điểm B và điểm D, ta có:
	BC+ CD = BD
            2   + CD = 4
                     CD = 4-2
                     CD= 2 ( cm)
	0,25

0,25

0,25

	
	B
(0,5 đ)
	Điểm D nằm giữa điểm B và điểm E, ta có:
BD+DE=BE
4  + DE= 8
       DE= 8-4
       DE=4 (cm)

Ta có:  Vậy D là trung điểm đoạn thẳng BE.
	



0,25



0,25

	
	C
(0,5 đ)
	Do I là trung điểm DE nên:


Điểm D nằm giữa điểm B và điểm I, ta có:
BD+DI=BI
4   +  2 = BI
    6(cm)=BI
	0,25
0,25





Lưu ý:	Học sinh có cách giải khác nếu đúng thì giáo viên dựa trên thang điểm chung để chấm.
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

	          Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Thực hiện phép tính

	Biết cách thực hiện phép tính với số nguyên, phép toán chứa dấu giá trị tuyệt đối.
	Hiểu đươc thứ tự thực hiện phép tính có lũy thừa, dấu ngoặc
	
	
	

	Số câu
	1(1a)
1,0 (10%)
	1(1b)
1,0 (10%)
	
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	
	2

	2. Tìm x
	Hiểu cách tìm số hạng chưa biết
	
	Vận dụng được thứ tự thực hiện phép tính, lũy thừa trong tìm x
	
	

	Số câu
	 1(2a)
1 (10%)
	
	1 (2b)
1 (10%)
	
	2

	Số điểm
	
	
	
	
	2

	3. Dấu hiệu chia hết
	Nhận biết được dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 và biết cách phân tích ra TSNT
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm
	1(3a)
1 (10%)
	
	
	
	1
1

	4.Ước chung và tập hợp
	
	
	Vận dụng cách viết tập hợp áp dụng bài toán thực tế.
	
	

	Số câu 
Số điểm
	
	
	1 (5)
1,0 (10%)
	
	1
1

	4. Toán thực tế
	
	
	Vận dụng ƯCLN và BCNN, thực hiện phép tính để giải quyết vấn đề thực tế
	 
	

	Số câu 
Số điểm
	
	
	1
2,0 (20%)
	

	1
2

	5. Tính đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng
	
	Hiểu cộng đoạn thẳng
	Vận dụng trung điểm của đoạn thẳng để tính độ dài đoạn thẳng
	Vận dụng tính toán độ dài đoạn thẳng để chứng minh trung điểm
	

	Số câu 
Số điểm
	
	1 (6a)
1,0(10%)
	1 (6c)
0,5 (5%)
	1 (6b)
0,5 (5%)
	3
2

	Tổng số câu
	3
	2
	4
	1
	10

	Tổng số điểm
	3,0
	2
	4.5
	0,5
	10

	Tỉ lệ
	30%
	20%
	[bookmark: _GoBack](45%)
	(5%)
	100%




oleObject3.bin

image4.wmf
32

21382.3

x

-=


oleObject4.bin

image5.wmf
=

Aab

26


oleObject5.bin

image6.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

123137

123137

117

-+-+-

=-++-

=-


oleObject6.bin

image7.wmf
(

)

{

}

{

}

2

02020

2

759520201

75411

59

éù

---+

ëû

éù

=--+

ëû

=


oleObject7.bin

image8.wmf
(

)

56–x1422

x14562234

x3414

x20

+=

+=-=

=-

=


oleObject8.bin

image9.wmf
32

21382.3

28.913866

66:2

33

x

x

x

x

-=

=-=-

=-

=-


oleObject9.bin

image10.wmf
=

Aab

26


oleObject10.bin

image11.wmf
260

a


oleObject11.bin

image12.wmf
431

2.3.5

=

 2160           


oleObject12.bin

image13.wmf
*

aN

Î


oleObject13.bin

image14.wmf
(

)

58

51258;12;15

515

a

aaBC

a

-

ì

ï

-Þ-Î

í

ï

-

î

M

M

M


oleObject14.bin

image15.wmf
32

2.3153.5

==

8=2             12              


oleObject15.bin

image16.wmf
(

)

{

}

(

)

3

(8;12;15)2.3.5120

8;12;150;120;240;360;420...

58;12;15300400

5360

3605

365

BCNN

BC

aBCvàa

a

a

a

==

Þ=

-Î<<

Þ-=

=+

=


oleObject16.bin

image17.emf
I

8cm

4cm

2cm

y

B

CD

E


image18.wmf
4

DnamgiuaBvàE

BDDEcm

ì

í

==

î


oleObject17.bin

image19.wmf
:24:22()

DIEIDEcm

====


oleObject18.bin

image1.wmf
(

)

(

)

123137

-+-+-


oleObject1.bin

image2.wmf
(

)

{

}

2

02020

759520201

éù

---+

ëû


oleObject2.bin

image3.wmf
(

)

  56–x1422

+=


